
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN. 

2. Địa chỉ: 582 đường Lê Văn Hiến, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ mỗi ngày, tất cả các ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

4.1. Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn 

Stt Họ và tên Số CCHN/GPHĐ Phạm Vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

sơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn Tiến 

Hưng 

003005/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Phó Giám đốc phụ 

trách/ Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật/ Phụ 

trách chuyên môn 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu 

Bác sĩ CKII Nội 

khoa 

Không   

2 Phạm Văn Dũng 
001476/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi (Quyết định số 

1021/QĐ-SYT ngày 10/9/2019) 
Bổ sung phạm vi siêu âm 

tổng quát (Quyết định số 

928/QĐ-SYT ngày 24/8/2017) 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Phó Giám đốc/ Phụ 

trách chuyên môn 

khoa Nội - Nhi - 

Lây 

Thạc sĩ  Nội khoa 

Bác sĩ CKI Nhi 

Khoa 

Không   

3 
Nguyễn Đức 

Thành 

003835/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Phó Giám đốc/ Phụ 

trách chuyên môn 

khoa Ngoại - Sản 

Bác sĩ CKI Ngoại 

khoa 

Không   
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4 
Nguyễn Văn 

Dũng 

002070/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Trưởng Khoa 

Khám bệnh/ Phụ 

trách chuyên môn 

Khoa Khám bệnh 

Bác sĩ CKI Nội 

khoa 

Ngoài giờ hành 

chính (5h00-6h30, 

17h30 - 20h00 từ 

Thứ 2 và Thứ 6; 

7h00 -11h00, 

17h00-20h00 Thứ 

7, Chủ nhật) tại 

Phòng khám cá 

nhân 

  

5 
Nguyễn Thị Thuý 

An 

006628/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu (Quyết 

định số 62/QĐ-SYT ngày 

24/01/2024) 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Phó Trưởng Khoa 

Khám bệnh 

Bác sĩ CKI Da liễu 

Ngoài giờ hành 

chính (17h30-

19h00 hằng ngày) 

tại Phòng khám 

cá nhân 

  

6 Võ Tuấn Anh 
001116/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ CKI Nội 

khoa 
Không   

7 Phạm Thị Hương 
009157/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ đa khoa Không   

8 Hồ Thị Hóa 
004180/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Trung 

cấp 
Không   
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9 
Mai Thị Thu 

Thành 

006824/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   

10 
Lưu Thị Thanh 

Thủy 

003440/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng sản phụ 

khoa 

Không   

11 Nguyễn Thị Tuyết 
004138/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng/ Điều dưỡng 

trưởng Khoa Khám 

bệnh 

Ngoài giờ hành 

chính (Thứ 7 và 

Chủ nhật từ 7h30-

11h30 và 13h30-

17h00) tại Trung 

tâm Safpo5.2 thành 

phố Đà Nẵng 

  

12 
Huỳnh Thị Thanh 

Thủy 

004178/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   

13 Nguyễn Văn Lộc 
004271/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Y sĩ Không   

14 
Huỳnh Thị Thúy 

Cúc 

003449/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   
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15 Nguyễn Hải Quân 
006710/ÐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y xét 

nghiệm Cao đẳng 
Không   

16 Trần Thị Pháp 
005962/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

17 
Lê Thị Thảo 

Nguyên 

009876/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   

18 
Nguyễn Thị Hữu 

Phúc 

0005582/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

19 
Kiều Thị Kim 

Ngọc 

004035/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   

20 
Nguyễn Thị Bích 

Trâm 

003448/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   
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21 Huỳnh Thị Phi 
0005898/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

22 
Huỳnh Thị Thu 

Vin 

004056/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

23 
Dương Thị Thùy 

Linh 

008067/ÐNA-

CCHN 

Khám, tư vấn và điều trị dự 

phòng theo Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV; 

phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường, xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ Y học dự 

phòng 
Không   

24 
Trần Thị Huyền 

Vi 

008066/ÐNA-

CCHN 

Khám, tư vấn và điều trị dự 

phòng theo Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV; 

phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường, xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ Y học dự 

phòng 
Không   

25 
Nguyễn Thị 

Thanh 

004042/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   

26 Trần Khắc Thắm 
008377/ÐNA-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo phạm vi của y sỹ 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   
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27 Đinh Văn Thời 
008378/ÐNA-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo phạm vi của y sỹ 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Trưởng Khoa 

KSBT-YTCC& 

DD/Thạc sĩ Y tế 

công cộng 

Không   

28 
Võ Thị Cẩm 

Hồng 

003441/ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Y sĩ đa khoa Không   

29 Đậu Văn Bảo 
008404/ÐNA-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo phạm vi của y sỹ 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Y sĩ Không   

30 
Nguyễn Quang  

Tùng Nguyên 

003832/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Bổ sung phạm vi Nội soi tiêu 

hóa (Quyết định số 927/QĐ-

SYT ngày 24/8/2017) 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Trưởng Khoa Hồi 

sức cấp cứu 

Bác sĩ CKI Nội 

khoa 

Không   

31 
Nguyễn Lê Tường 

Mẫn 

009990/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ đa khoa Không   

32 Nguyễn Thị Hà 
004067/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng/ Điều dưỡng 

trưởng Khoa Hồi 

sức cấp cứu 

Không   
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33 
Nguyễn Thị Kim 

Chi 

004052/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

34 
Dương Thị Hồng 

Huệ 

004051/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

35 Trịnh Thị Hạnh 
0005462/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

36 Lê Thị Mai 
004061/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

37 
Phạm Thị Thanh 

Nga 

0005101/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

38 
Lê Thị Thanh 

Thủy 

0005135/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   
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39 
Ngô Thị Kiều 

Diễm 

007459/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

40 
Nguyễn Thị Thu 

Thắm 

008859/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

41 
Phan Thị Ngọc 

Trịnh 

0005107/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Ngoài giờ hành 

chính (Thứ 7 hoặc 

chủ nhật từ 7h30-

11h30 và 13h30-

17h00 tại Trung 

tâm Safpo5.1 

thành phố Đà 

Nẵng (ngoại trừ 

các ngày trực tại 

TTYT quận Ngũ 

Hành Sơn) 

  

42 Nguyễn Thị Lưu 
0005793/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   

43 
Nguyễn Hồng 

Lĩnh 

006503/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ đa khoa Không   
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44 
Hoàng Thị Kim 

Cúc 

007274/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Phó trưởng Khoa 

Nội - Nhi - Lây 

Bác sĩ CKI Nhi 

khoa 

Không   

45 Nguyễn Thị Hằng 
003433/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng/ Điều dưỡng 

trưởng Khoa Nội - 

Nhi - Lây 

Không   

46 Nguyễn Thị Ngọc 
004167/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Ngoài giờ hành 

chính (Thứ 7 hoặc 

chủ nhật từ 7h30-

11h30 và 13h30-

17h00 tại Trung 

tâm Safpo5.1 

thành phố Đà 

Nẵng (ngoại trừ 

các ngày trực tại 

TTYT quận Ngũ 

Hành Sơn) 

  

47 
Phan Thị Hồng 

Hà 

004168/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   

48 
Lê Nguyễn Tường 

Vi 

007152/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   
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49 Hồ Thị Thu Nhi 
004066/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

50 Nguyễn Thị Tuyết 
003445/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

51 
Đặng Thị Thu 

Hường 

004053/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

52 
Phạm Thị Thanh 

Thảo 

004034/ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   

53 Thái Thị Nhung 
004295/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tai mũi họng 

theo Quyết định số 72/QĐ-

SYT ngày 25/01/2024 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ CKI Tai Mũi 

Họng 
Không   
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54 
Trần Thị Ngọc 

Trang 

003229/QB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Phụ trách Khoa / 

Phụ trách chuyên 

môn Khoa Liên 

Chuyên Khoa 

Bác sĩ CKI Răng 

Hàm Mặt 

Không   

55 
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 

008761/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ Răng Hàm 

Mặt 
Không   

56 Rô Thị Bích Trâm 
009928/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ đa khoa Không   

57 
Đặng Thị Bích 

Nguyệt 

004238/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng/ Điều dưỡng 

Trưởng Khoa Liên 

chuyên khoa 

Không   

58 
Nguyễn Thị Thu 

Sương 

007470/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

59 Đặng Thị Hòa 
004078/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   
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60 
Nguyễn Hữu 

Phước 

004074/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   

61 Nguyễn Thị Yến 
004069/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

62 Phạm Thị Liên 
003857/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phụ sản 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ đa khoa Không   

63 
Phạm Thị Thúy 

Hương 

004033/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng/ Điều dưỡng 

Trưởng Khoa 

Ngoại - Sản 

Không   

64 Nguyễn Văn Lộc 
003836/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   

65 Lương Thảo 
004091/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   
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66 
Nguyễn Đức 

Nhàn 

004073/ÐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về gây mê hồi sức 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y gây mê 

hồi sức 
Không   

67 
Phan Thị Mỹ 

Nhung 

003979/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   

68 
Hoàng Thị 

Phương 

0005689/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

69 Huỳnh Thị Ngọc 
0005792/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

70 Ngô Thị Lẹ 
009791/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

71 
Nguyễn Thị Hồng 

Hiểu 

005066/QB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   
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72 Huỳnh Thị Hiền 
004063/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng sản phụ 

khoa/Phó trưởng 

khoa CSSKSS 

Không   

73 
Lê Thị Thanh 

Bình 

004060/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Hộ sinh Cao đẳng Không   

74 Nguyễn Thị Hà 
004065/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Hộ sinh Cao đẳng Không   

75 
Nguyễn Thị Thu 

Hồng 

004059/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

76 
Phan Thị Kim 

Liên 

004054/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng sản phụ 

khoa 

Không   

77 
Lê Thị Thanh 

Thủy 

003856/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng/ Y sĩ đa 

khoa/ Phó Phòng 

Điều dưỡng 

Không   
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78 Đỗ Công Bằng 
008880/ÐNA-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo phạm vi của y sỹ 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không  

79 Hoàng Anh Tuấn 
003860/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

Bổ sung phạm vi Phục hồi 

chức năng (Quyết định số 

292/QĐ-SYT ngày 

30/5/2016) 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Trưởng Khoa/ Phụ 

trách chuyên môn 

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng 

Bác sĩ Y học cổ 

truyền 

Không   

80 Nguyễn Văn Phúc 
007390/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Không   

81 Trần Thị Nhung 
008708/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Phó Trưởng Khoa 

Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

Bác sĩ Y học cổ 

truyền 

Không   

82 Võ Duy Triết 
009546/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Không   

83 
Huỳnh Thị Kim 

Thu 

004037/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   
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84 Phạm Quang Phú 
003978/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Y sĩ Y học cổ 

truyền 
Không   

85 Đặng Văn Nghĩa 
007975/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   

86 Mai Thị Cẩm 
004184/ÐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y Phục hồi 

chức năng/ Kỹ 

thuật y trưởng 

Khoa YHCT&PHCN 

Không   

87 
Nguyễn Thị Xuân 

Hương 

004185/ÐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y Phục hồi 

chức năng 
Không   

88 Huỳnh Tú Vân 
0001919/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   

89 
Nguyễn Thị Hồng 

Lĩnh 

004117/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   
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90 Nguyễn Đức Linh 
001311/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ đa khoa Không   

91 
Nguyễn Mai Hà 

Linh 

008766/ÐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Phụ trách chuyên 

môn/ Phụ trách 

Khoa Lão 

Thạc sĩ Bác sĩ Nội 

khoa 

Không  

92 
Huỳnh Thị Thu 

Phong 

003833/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng/ Điều dưỡng 

trưởng Khoa Lão 

Không   

93 Thái Thị Hoa 
003454/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

94 Trần Thị Nhẹ 
006560/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   

95 Hồ Thị Tố Nhi 
007075/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   
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96 Đặng Thị Săn 
004032/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 
Không   

97 
Đặng Thị Phương 

Thảo 

009840/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

98 
Lưu Thị Kim 

Phượng 

004043/ÐNA-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không   

99 
Đoàn Thị Hồng 

Đào 

007765/ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Thạc sĩ Điều 

dưỡng/ Trưởng 

Phòng Điều dưỡng 

Không   

100 ALăng Thị Lành 
007458/QNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ đa khoa Không   

101 Lê Kiên Cường 
003498/ÐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Phó Trưởng Khoa/ 

Phụ trách chuyên 

môn Khoa Xét 

nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh 

Kỹ thuật y về xét 

nghiệm Đại học 

Không   
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102 
Tôn Nữ Phương 

Thảo 

004062/ÐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y về xét 

nghiệm Đại học 
Không   

103 
Ngô Thị Ngọc 

Uyển 

007417/QNA-

CCHN 

Chuyên khoa Xét nghiệm Y 

học 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y về xét 

nghiệm Đại học 
Không   

104 
Nguyễn Thị Thu 

Sương 

007647/ÐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y về xét 

nghiệm Đại học 
Không   

105 
Nguyễn Thuý 

Huyền 

008880/QNA-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật y 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y về xét 

nghiệm Cao đẳng 
Không   

106 Trần Thị Thu Vân 
004048/ÐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y về xét 

nghiệm Đại học 
Không   

107 
Ngô Thị Thu 

Sương 

0005720/ÐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y về xét 

nghiệm Đại học 
Không   
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108 Lê Thị Diễm 
0005726/ÐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y về xét 

nghiệm Đại học 
Không   

109 
Nguyễn Lương 

Trung 

0005100/ÐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y về xét 

nghiệm Đại học 
Không   

110 
Hoàng Ngọc 

Thành 

003439/ÐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về X Quang 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y về hình 

ảnh y học Đại học 
Không   

111 Trần Duy Hậu 
004029/ÐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về hình ảnh y học 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y về hình 

ảnh y học Cao đẳng 
Không   

112 Phan Công Phú 
004030/ÐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về hình ảnh y học 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y về hình 

ảnh y học Đại học 
Không   

113 Võ Đỗ Nguyên 
006274/ÐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về hình ảnh y học 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y về hình 

ảnh y học Cao đẳng 
Không   



21 

 

114 Hồ Quốc Cường 
004064/ÐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về X Quang 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Kỹ thuật y về hình 

ảnh y học Đại học 
Không   

115 
Nguyễn Xuân 

Nhân 

1075/CCHN-D-

SYT-ÐNA 

Bán lẻ thuốc/ Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Dược sĩ Đại học Không  

116 Phạm Ngọc Trọng 
000114/ĐNA-

GPHN 
Bác sĩ Y khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ Y khoa Không  

117 A Duyệt 
000131/ĐNA-

GPHN 
Bác sĩ Y khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ Y khoa Không  

118 
Trương Thị Minh 

Phúc 

000125/ĐL-

GPHN 
Chuyên khoa Nội khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ Y khoa Không  
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119 Ma Tuệ 
000221/ĐNA-

GPHN 
Bác sĩ Y khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ Y khoa Không  

120 
Nguyễn Thị Vân 

Anh 

000197/ĐNA-

GPHN 
Bác sĩ Răng hàm mặt 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ Răng hàm 

mặt 
Không  

121 Nguyễn Thị Hạnh 
005555/QNG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Không  

122 
Nguyễn Khánh 

Phương 

000329/ĐNA-

GPHN 
Bác sĩ Y khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ Y khoa Không  

123 
Hoàng Ngọc 

Bằng 

000324/ĐNA-

GPHN 
Bác sĩ Y khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ Y khoa Không  

124 
Nguyễn Viết Trí 

Minh 

000360/ĐNA-

GPHN 
Bác sĩ Y khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ Y khoa Không  
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125 
Nguyễn Thị Mai 

Thi 

000361/ĐNA-

GPHN 
Bác sĩ Y khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ Y khoa Không  

126 
Nguyễn Minh 

Học 

000397/ĐNA-

GPHN 
Bác sĩ Y khoa 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia 

thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ Y khoa Không 

Đăng 

ký 

bổ 

sung 

 

4.2. Trạm Y tế phường Mỹ An 

Stt Họ và tên 
Số 

CCHN/GPHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác  (nếu có) 

Ghi 

chú 

1 
Hứa Thị Thuật 

Khánh 

003443/ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo 

sự phân công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng sản phụ 

khoa/ Trưởng 

TYT phường 

Mỹ An 

Không  

2 
Nguyễn Văn 

Dũng 

004173/ĐNA-

CCHN 

(cấp ngày 

16/6/2022) 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo 

sự phân công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Y sĩ / Người 

chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn TYT 

phường Mỹ 

An 

Không  
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3 Thái Duy Vinh 
007477/ĐNA-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo 

sự phân công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Y sĩ Không  

4 
Nguyễn Thị Kim 

Ánh 

005202/QNA-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo 

sự phân công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Không  

5 
Trương Thị Lộc 

Mỹ 

009793/ÐNA-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo 

sự phân công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Điều dưỡng 

Cao đẳng 
Không 

 

 

6 
Nguyễn Quang 

Hiển 

000363/ĐNA-

GPHN 
Bác sĩ Y học dự phòng 

Toàn thời gian; 

Từ T2-T6 và có tham gia thực hiện 

việc khám bệnh, chữa bệnh, trực theo 

sự phân công của cơ sở KBCB. 

Buổi sáng: Từ 7h00-11h30 

Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 

Bác sĩ YHDP Không 

Đăng 

ký bổ 

sung 

 

 
 

 Ngũ Hành Sơn, ngày      tháng 3 năm 2025  

 ĐẠI DIỆN TTYT QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

Nguyễn Tiến Hưng 
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